
 

 

I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) 

Phần 1 (3 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Khi gieo trồng, để cây có điều kiện phát triển tốt, người ta cần: 

A. Tránh chăm sóc thường xuyên 

B. Cung cấp đủ nước, dinh dưỡng, ánh sáng 

C. Không bón phân 

D. Gieo dày hết mức có thể 

Câu 2: Việc phân loại đất theo cơ giới giúp người trồng biết điều gì? 

A. Độ pH của đất 

B. Số lượng vi sinh vật trong đất 

C. Khả năng thoát nước và giữ nước của đất 

D. Màu sắc của đất 

Câu 3: Trong các cây dưới đây, cây nào thường được trồng trong nhà kính hoặc nhà có mái che 

để bảo vệ? 

A. Cây bưởi 

B. Ngô 

C. Lúa 

D. Cây lan Hồ Điệp 

Câu 4: Yếu tố nào sau đây không phải là thành phần chính của đất trồng? 

A. Phần mùn 

B. Không khí 

C. Nước biển 

D. Khoáng chất 

Câu 5: Khi làm đất trồng cây, việc làm nào là cần thiết để đảm bảo đất tốt cho cây? 

A. Cày, bừa, phơi đất để diệt mầm cỏ, sâu bệnh 

B. Để đất khô rồi mới cày 

C. Trồng ngay sau khi xới đất mà không chỉnh lại mặt đất 

D. Bón phân hóa học ngay sau khi cày lật đất 

Câu 6: Một trong những nhiệm vụ của kỹ sư chọn giống cây trồng là: 

A. Nghiên cứu và phát triển các giống cây trồng mới 

B. Xây dựng nhà cao tầng 

C. Quản lý trực tiếp công trình xây dựng 
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D. Bảo vệ môi trường biển 

Câu 7: Trồng trọt ra đời từ thời kỳ nào? 

A. Thời hiện đại 

B. Thời Trung Cổ 

C. Thời cổ đại 

D. Thời nguyên thủy 

Câu 8: Ưu điểm của trồng trọt ngoài tự nhiên là gì? 

A. Thực hiện đơn giản, trên diện tích lớn 

B. Cần kỹ thuật phức tạp 

C. Chi phí đầu tư cao 

D. Dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết 

Câu 9: Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng bao gồm: 

A. Phun thuốc liên tục không kiểm soát 

B. Không quan tâm đến cỏ dại 

C. Sử dụng giống kháng bệnh, luân canh, kiểm tra thường xuyên 

D. Để cây tự chịu đựng mọi điều kiện 

Câu 10: Trong điều kiện nào người ta thường sử dụng trồng trọt trong nhà có mái che? 

A. Khi điều kiện tự nhiên thuận lợi 

B. Khi trồng đại trà ngoài trời 

C. Khi trồng lúa trên đồng bằng 

D. Khi cần bảo vệ cây trồng khỏi sâu bệnh và điều kiện bất lợi 

Câu 11: Tại sao phải theo dõi cây trồng thường xuyên trong giai đoạn sinh trưởng? 

A. Để phát hiện sớm sâu bệnh, hạn hán, thiếu dinh dưỡng 

B. Để không làm gì cả 

C. Chỉ để tưới nước mỗi ngày 

D. Để chờ thu hoạch ngay lập tức 

Câu 12: Một trong những vai trò của trồng trọt là gì? 

A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người 

B. Sản xuất thuốc chữa bệnh 

C. Tạo ra máy móc công nghiệp 

D. Cung cấp nhiên liệu hóa thạch 

Phần 2. (2.0 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.  

Câu 13. Các nội dung sau đây là ĐÚNG hay SAI? 

A. Trồng trọt ra đời từ thời nguyên thủy, khi con người biết gieo trồng cây để lấy lương thực. 

B. Có ba phương thức trồng trọt phổ biến là: trồng ngoài tự nhiên, trồng trong nhà có mái che và 

trồng kết hợp. 
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C. Vai trò của trồng trọt chỉ là cung cấp lương thực cho con người, không liên quan đến chăn 

nuôi hay công nghiệp. 

D. Các nghề trong trồng trọt gồm: kỹ sư trồng trọt, kỹ sư bảo vệ thực vật và kỹ sư chọn giống. 

Câu 14. Các phát biểu sau đây là ĐÚNG hay SAI? 

A. Làm đất tốt giúp tăng khả năng giữ ẩm, thoát nước, thông khí và giúp bộ rễ phát triển thuận 

lợi. 

B. Việc xới đất sâu càng tốt thì lúc nào cũng có lợi, không cần quan tâm độ sâu phù hợp. 

C. Trong chăm sóc cây trồng, tưới nước và bón phân là hai kỹ thuật rất quan trọng để đảm bảo 

năng suất. 

D. Phòng trừ sâu, bệnh chỉ cần dùng thuốc hóa học mà không cần kết hợp với biện pháp sinh học 

hoặc canh tác. 

II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)    

Câu 1 (2.0 điểm):Nhà em có trồng một luống rau cải. Sáng nay khi tưới nước mẹ em đã phát hiện 

ra một vài ổ trứng sâu trên một số cây. Em hãy giúp mẹ sử dụng biện pháp phù hợp để vừa loại bỏ 

sâu hại, vừa đảm bảo an toàn khi sử dụng rau trong bữa cơm gia đình. Vì sao em lại lựa chọn biện 

pháp đó? 

Đáp án: Em sẽ chọn biện pháp: 

- Nếu sâu ít: Em sẽ chọn biện pháp thủ công, bắt sâu bằng tay để bảo vệ môi trường 

và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Nếu sâu nhiều: Em sẽ chọn biện pháp hóa học: Phun thuốc trừ sâu để tiêu diệt sâu nhanh 

hơn. 

Câu 2 (1.0 điểm):Trồng trọt có vai trò như thế nào trong sản xuất và đời sống của con người. Kể 

thêm một số vai trò khác mà em biết ở địa phương em. 

Vai trò của trồng trọt: 

- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho gia súc. 

- Cung cấp nông sản để xuất khẩu. 

- Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất. 

Ở địa phương em còn có vai trò làm hàng hóa để trao đổi buôn bán. 

Câu 3 (2.0 điểm) : Nêu một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam. Trồng trọt công nghệ 

cao có những đặc điểm cơ bản gì? Liên hệ với thực tiễn ở gia đình và địa phương em. 

Các phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam: 

- Trồng trọt tự nhiên. 

- Trồng trọt trong nhà có mái che. 

- Trồng trọt kết hợp 

Các đặc điểm của trồng trọt công nghệ cao: 

- Ứng dụng máy móc, công nghệ hiện đại 

- Sử dụng giống có chất lượng cao. 

- Giảm sử dụng các chất hóa học, thân thiện với môi trường. 

Liên hệ thức tiễn: HS tự trình bày. Gợi ý: Ở địa phương em các hộ gia đình khi trồng rau 

đã sử dụng hệ thống tưới nước tự động giúp cây có đầy đủ nước để phát triển tốt hơn. 



 

I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) 

Phần 1 (3 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Trồng trọt ra đời từ thời kỳ nào? 

A. Thời cổ đại  B. Thời Trung Cổ C. Thời hiện đại D. Thời nguyên thủy 

Câu 2: Một trong những vai trò của trồng trọt là gì? 

A. Cung cấp nhiên liệu hóa thạch B. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người 

C. Tạo ra máy móc công nghiệp D. Sản xuất thuốc chữa bệnh 

Câu 3: Trong điều kiện nào người ta thường sử dụng trồng trọt trong nhà có mái che? 

A. Khi điều kiện tự nhiên thuận lợi B. Khi cần bảo vệ cây trồng khỏi sâu bệnh và điều kiện 

bất lợi 

C. Khi trồng lúa trên đồng bằng D. Khi trồng đại trà ngoài trời 

Câu 4: Ưu điểm của trồng trọt ngoài tự nhiên là gì? 

A. Chi phí đầu tư cao     B. Dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết 

C. Thực hiện đơn giản, trên diện tích lớn  D. Cần kỹ thuật phức tạp 

Câu 5: Khi làm đất trồng cây, việc làm nào là cần thiết để đảm bảo đất tốt cho cây? 

A. Bón phân hóa học ngay sau khi cày lật đất 

B. Để đất khô rồi mới cày 

C. Cày, bừa, phơi đất để diệt mầm cỏ, sâu bệnh 

D. Trồng ngay sau khi xới đất mà không chỉnh lại mặt đất 

Câu 6: Yếu tố nào sau đây không phải thành phần chính của đất trồng? 

A. Phần mùn  B. Khoáng chất C. Không khí  D. Nước biển 

Câu 7: Việc phân loại đất theo cơ giới giúp người trồng biết điều gì? 

A. Màu sắc của đất     B. Khả năng thoát nước và giữ nước của đất 

C. Số lượng vi sinh vật trong đất   D. Độ pH của đất 

Câu 8: Khi gieo trồng, để cây có điều kiện phát triển tốt, người ta cần: 

A. Gieo dày hết mức có thể 

B. Cung cấp đủ nước, dinh dưỡng, ánh sáng 

C. Không bón phân 

D. Tránh chăm sóc thường xuyên 

Câu 9: Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng bao gồm: 

A. Không quan tâm đến cỏ dại 

B. Sử dụng giống kháng bệnh, luân canh, kiểm tra thường xuyên 

C. Phun thuốc liên tục không kiểm soát 
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D. Để cây tự chịu đựng mọi điều kiện 

Câu 10: Tại sao phải theo dõi cây trồng thường xuyên trong giai đoạn sinh trưởng? 

A. Để không làm gì cả 

B. Để phát hiện sớm sâu bệnh, hạn hán, thiếu dinh dưỡng 

C. Chỉ để tưới nước mỗi ngày 

D. Để chờ thu hoạch ngay lập tức 

Câu 11: Trong các cây dưới đây, cây nào thường được trồng trong nhà kính / nhà có mái che để 

bảo vệ? 

A. Lúa  B. Ngô  C. Cây lan Hồ Điệp  D. Cây bưởi 

Câu 12: Một trong những nhiệm vụ của kỹ sư chọn giống cây trồng là: 

A. Quản lý trực tiếp công trình xây dựng 

B. Nghiên cứu và phát triển các giống cây trồng mới 

C. Bảo vệ môi trường biển 

D. Xây dựng nhà cao tầng 

Phần 2. (2.0 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.  

Câu 13. Các nội dung sau đây là ĐÚNG hay SAI? 

A. Trồng trọt ra đời từ thời nguyên thủy, khi con người biết gieo trồng cây để lấy lương thực. 

B. Có ba phương thức trồng trọt phổ biến là: trồng ngoài tự nhiên, trồng trong nhà có mái che và 

trồng kết hợp. 

C. Vai trò của trồng trọt chỉ là cung cấp lương thực cho con người, không liên quan đến chăn 

nuôi hay công nghiệp. 

D. Các nghề trong trồng trọt gồm: kỹ sư trồng trọt, kỹ sư bảo vệ thực vật và kỹ sư chọn giống. 

Câu 14. Các phát biểu sau đây là ĐÚNG hay SAI? 

A. Làm đất tốt giúp tăng khả năng giữ ẩm, thoát nước, thông khí và giúp bộ rễ phát triển thuận 

lợi. 

B. Việc xới đất sâu càng tốt thì lúc nào cũng có lợi, không cần quan tâm độ sâu phù hợp. 

C. Trong chăm sóc cây trồng, tưới nước và bón phân là hai kỹ thuật rất quan trọng để đảm bảo 

năng suất. 

D. Phòng trừ sâu, bệnh chỉ cần dùng thuốc hóa học mà không cần kết hợp với biện pháp sinh học 

hoặc canh tác. 

II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)    

Câu 1 (2.0 điểm):Nhà em có trồng một luống rau cải. Sáng nay khi tưới nước mẹ em đã phát hiện 

ra một vài ổ trứng sâu trên một số cây. Em hãy giúp mẹ sử dụng biện pháp phù hợp để vừa loại bỏ 

sâu hại, vừa đảm bảo an toàn khi sử dụng rau trong bữa cơm gia đình. Vì sao em lại lựa chọn biện 

pháp đó? 

Câu 2 (1.0 điểm):Trồng trọt có vai trò như thế nào trong sản xuất và đời sống của con người. Kể 

thêm một số vai trò khác mà em biết ở địa phương em. 

Câu 3 (2.0 điểm) : Nêu một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam. Trồng trọt công nghệ 

cao có những đặc điểm cơ bản gì? Liên hệ với thực tiễn ở gia đình và địa phương em. 
 

Chúc các con làm bài tốt! 
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I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) 

Phần 1 (3 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Một trong những nhiệm vụ của kỹ sư chọn giống cây trồng là gì? 

A. Xây dựng nhà cao tầng     B. Quản lý công trình xây dựng 

C. Nghiên cứu và phát triển giống cây trồng mới D. Bảo vệ môi trường biển 

Câu 2. Khi gieo trồng, để cây phát triển tốt, người ta cần: 

A. Gieo thật dày để tăng năng suất 

B. Cung cấp đủ nước, ánh sáng, dinh dưỡng 

C. Không bón phân 

D. Chỉ tưới nước khi trời mưa 

Câu 3. Trong điều kiện nào người ta sử dụng trồng trọt trong nhà có mái che? 

A. Khi trồng đại trà ngoài trời   B. Khi thời tiết khắc nghiệt, cần bảo vệ cây 

C. Khi đất rất màu mỡ    D. Khi trồng cây trên đồi cao 

Câu 4. Thành phần nào sau đây không thuộc thành phần chính của đất trồng? 

A. Mùn  B. Không khí   C. Khoáng chất  D. Nước biển 

Câu 5. Trồng trọt ra đời từ thời kỳ nào? 

A. Thời hiện đại B. Thời Trung Cổ  C. Thời nguyên thủy D. Thời cổ đại 

Câu 6. Khi làm đất, việc nào giúp diệt mầm cỏ và sâu bệnh? 

A. Cày, bừa, phơi đất    B. Để đất khô rồi mới cày 

C. Bón phân ngay sau khi cày   D. Trồng ngay sau khi xới đất 

Câu 7. Vì sao cần theo dõi cây trồng thường xuyên trong giai đoạn sinh trưởng? 

A. Để phát hiện sớm sâu bệnh, thiếu dinh dưỡng 

B. Để không làm gì cả 

C. Để tưới nước mỗi ngày 

D. Để chờ thu hoạch ngay 

Câu 8. Cây nào thường được trồng trong nhà kính để bảo vệ? 

A. Cây lan Hồ Điệp  B. Cây lúa  C. Cây ngô  D. Cây bưởi 

Câu 9. Ưu điểm của trồng trọt ngoài tự nhiên là gì? 

A. Thực hiện đơn giản, trên diện tích lớn 

B. Cần kỹ thuật phức tạp 

C. Chi phí đầu tư cao 

D. Dễ bị ảnh hưởng thời tiết 
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Câu 10. Một trong những vai trò của trồng trọt là gì? 

A. Cung cấp nhiên liệu hóa thạch 

B. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người 

C. Tạo ra máy móc 

D. Sản xuất thuốc chữa bệnh 

Câu 11. Việc phân loại đất theo cơ giới giúp biết điều gì? 

A. Màu sắc đất    B. Độ pH đất 

C. Số lượng vi sinh vật   D. Khả năng giữ và thoát nước 

Câu 12. Biện pháp phòng trừ sâu bệnh hợp lý là: 

A. Phun thuốc liên tục   

B. Không quan tâm cỏ dại 

C. Dùng giống kháng bệnh, luân canh, kiểm tra thường xuyên 

D. Để cây tự chống chịu 

Phần 2. (2.0 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.  

Câu 13. Các nội dung sau đây là ĐÚNG hay SAI? 

A. Trồng trọt ra đời từ thời nguyên thủy, khi con người biết gieo trồng cây để lấy lương thực. 

B. Có ba phương thức trồng trọt phổ biến là: trồng ngoài tự nhiên, trồng trong nhà có mái che và 

trồng kết hợp. 

C. Vai trò của trồng trọt chỉ là cung cấp lương thực cho con người, không liên quan đến chăn 

nuôi hay công nghiệp. 

D. Các nghề trong trồng trọt gồm: kỹ sư trồng trọt, kỹ sư bảo vệ thực vật và kỹ sư chọn giống. 

Câu 14. Các phát biểu sau đây là ĐÚNG hay SAI? 

A. Làm đất tốt giúp tăng khả năng giữ ẩm, thoát nước, thông khí và giúp bộ rễ phát triển thuận 

lợi. 

B. Việc xới đất sâu càng tốt thì lúc nào cũng có lợi, không cần quan tâm độ sâu phù hợp. 

C. Trong chăm sóc cây trồng, tưới nước và bón phân là hai kỹ thuật rất quan trọng để đảm bảo 

năng suất. 

D. Phòng trừ sâu, bệnh chỉ cần dùng thuốc hóa học mà không cần kết hợp với biện pháp sinh học 

hoặc canh tác. 

II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)    

Câu 1 (2.0 điểm):Nhà em có trồng một luống rau cải. Sáng nay khi tưới nước mẹ em đã phát hiện 

ra một vài ổ trứng sâu trên một số cây. Em hãy giúp mẹ sử dụng biện pháp phù hợp để vừa loại bỏ 

sâu hại, vừa đảm bảo an toàn khi sử dụng rau trong bữa cơm gia đình. Vì sao em lại lựa chọn biện 

pháp đó? 

Câu 2 (1.0 điểm):Trồng trọt có vai trò như thế nào trong sản xuất và đời sống của con người. Kể 

thêm một số vai trò khác mà em biết ở địa phương em. 

Câu 3 (2.0 điểm) : Nêu một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam. Trồng trọt công nghệ 

cao có những đặc điểm cơ bản gì? Liên hệ với thực tiễn ở gia đình và địa phương em. 

 

Chúc các con làm bài tốt! 
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I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) 

Phần 1 (3 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Khi làm đất trồng cây, bước nào giúp đất tơi xốp và tiêu diệt sâu bệnh? 

A. Cày, bừa, phơi đất   B. Bón phân hóa học ngay 

C. Để đất khô rồi mới cày   D. Xới đất rồi trồng ngay 

Câu 2. Khi nào nên trồng cây trong nhà có mái che? 

A. Khi điều kiện tự nhiên thuận lợi 

B. Khi muốn bảo vệ cây khỏi sâu bệnh, thời tiết xấu 

C. Khi trồng lúa 

D. Khi có nhiều mưa 

Câu 3. Trong các cây sau, cây nào được trồng phổ biến trong nhà kính? 

A. Ngô  B. Lan Hồ Điệp  C. Bưởi  D. Lúa 

Câu 4. Đất trồng gồm những thành phần chính nào sau đây, ngoại trừ: 

A. Không khí  B. Nước biển   C. Khoáng chất D. Mùn 

Câu 5. Vai trò chính của trồng trọt là: 

A. Cung cấp thực phẩm, lương thực  B. Sản xuất nhiên liệu hóa thạch 

C. Tạo máy công nghiệp    D. Làm đẹp cảnh quan 

Câu 6. Ưu điểm nổi bật của trồng trọt ngoài tự nhiên là gì? 

A. Thực hiện đơn giản, trên diện tích lớn  B. Cần kỹ thuật cao 

C. Chi phí cao     D. Dễ bị ảnh hưởng 

Câu 7. Việc phân loại đất theo cơ giới giúp người trồng hiểu: 

A. Màu sắc đất     B. Độ pH đất 

C. Khả năng giữ và thoát nước   D. Lượng phân bón cần dùng 

Câu 8. Khi gieo trồng, để cây phát triển tốt, cần: 

A. Cung cấp đủ nước, dinh dưỡng, ánh sáng B. Gieo dày hết mức 

C. Không cần chăm sóc    D. Không bón phân 

Câu 9. Trồng trọt ra đời từ thời kỳ nào? 

A. Thời hiện đại  B. Thời nguyên thủy  C. Thời Trung Cổ  D. Thời cổ đại 

Câu 10. Biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả là: 

A. Dùng giống kháng bệnh, luân canh, kiểm tra thường xuyên 

B. Phun thuốc liên tục 

C. Để cây tự chịu 
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D. Bỏ mặc sâu bệnh 

Câu 11. Vì sao cần theo dõi cây trồng thường xuyên? 

A. Để phát hiện sớm sâu bệnh, thiếu nước, thiếu dinh dưỡng 

B. Để không làm gì cả 

C. Để chờ thu hoạch 

D. Để tưới nước mỗi ngày 

Câu 12. Nhiệm vụ chính của kỹ sư chọn giống cây trồng là: 

A. Quản lý công trình   B. Nghiên cứu và phát triển giống mới 

C. Xây nhà cao tầng    D. Sửa chữa máy móc 

Phần 2. (2.0 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.  

Câu 13. Các nội dung sau đây là ĐÚNG hay SAI? 

A. Trồng trọt ra đời từ thời nguyên thủy, khi con người biết gieo trồng cây để lấy lương thực. 

B. Có ba phương thức trồng trọt phổ biến là: trồng ngoài tự nhiên, trồng trong nhà có mái che và 

trồng kết hợp. 

C. Vai trò của trồng trọt chỉ là cung cấp lương thực cho con người, không liên quan đến chăn 

nuôi hay công nghiệp. 

D. Các nghề trong trồng trọt gồm: kỹ sư trồng trọt, kỹ sư bảo vệ thực vật và kỹ sư chọn giống. 

Câu 14. Các phát biểu sau đây là ĐÚNG hay SAI? 

A. Làm đất tốt giúp tăng khả năng giữ ẩm, thoát nước, thông khí và giúp bộ rễ phát triển thuận 

lợi. 

B. Việc xới đất sâu càng tốt thì lúc nào cũng có lợi, không cần quan tâm độ sâu phù hợp. 

C. Trong chăm sóc cây trồng, tưới nước và bón phân là hai kỹ thuật rất quan trọng để đảm bảo 

năng suất. 

D. Phòng trừ sâu, bệnh chỉ cần dùng thuốc hóa học mà không cần kết hợp với biện pháp sinh học 

hoặc canh tác. 

II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)    

Câu 1 (2.0 điểm):Nhà em có trồng một luống rau cải. Sáng nay khi tưới nước mẹ em đã phát hiện 

ra một vài ổ trứng sâu trên một số cây. Em hãy giúp mẹ sử dụng biện pháp phù hợp để vừa loại bỏ 

sâu hại, vừa đảm bảo an toàn khi sử dụng rau trong bữa cơm gia đình. Vì sao em lại lựa chọn biện 

pháp đó? 

Câu 2 (1.0 điểm):Trồng trọt có vai trò như thế nào trong sản xuất và đời sống của con người. Kể 

thêm một số vai trò khác mà em biết ở địa phương em. 

Câu 3 (2.0 điểm) : Nêu một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam. Trồng trọt công nghệ 

cao có những đặc điểm cơ bản gì? Liên hệ với thực tiễn ở gia đình và địa phương em. 

 

 

 

 

Chúc các con làm bài tốt! 
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I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) 

Phần 1 (3 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Khi nào con người bắt đầu biết trồng trọt? 

A. Thời Trung Cổ  B. Thời cổ đại C. Thời nguyên thủy D. Thời hiện đại 

Câu 2. Trồng trọt có vai trò chủ yếu là: 

A. Cung cấp lương thực, thực phẩm  B. Cung cấp nhiên liệu hóa thạch 

C. Tạo máy móc     D. Làm đẹp cảnh quan 

Câu 3. Ưu điểm của trồng trọt ngoài tự nhiên là gì? 

A. Thực hiện đơn giản, diện tích lớn  B. Dễ bị sâu bệnh 

C. Chi phí cao     D. Cần kỹ thuật cao 

Câu 4. Thành phần nào không phải là thành phần chính của đất trồng? 

A. Khoáng chất  B. Mùn  C. Không khí   D. Nước biển 

Câu 5. Việc làm đất nào giúp diệt mầm cỏ, sâu bệnh và cải tạo đất? 

A. Cày, bừa, phơi đất B. Bón phân ngay C. Xới đất rồi trồng  D. Để đất khô 

Câu 6. Khi nào cần sử dụng trồng trọt trong nhà có mái che? 

A. Khi thời tiết bất lợi, muốn bảo vệ cây 

B. Khi điều kiện thuận lợi 

C. Khi trồng ngoài ruộng 

D. Khi cây chịu lạnh tốt 

Câu 7. Việc phân loại đất theo cơ giới giúp biết: 

A. Khả năng giữ và thoát nước của đất  B. Màu sắc đất 

C. pH đất      D. Số lượng vi sinh vật 

Câu 8. Biện pháp phòng trừ sâu bệnh hợp lý là: 

A. Dùng giống kháng bệnh, luân canh, kiểm tra thường xuyên 

B. Phun thuốc hóa học liên tục 

C. Bỏ mặc cây 

D. Không làm gì cả 

Câu 9. Khi gieo trồng, để cây phát triển tốt, cần: 

A. Đủ nước, dinh dưỡng, ánh sáng   B. Gieo thật dày 

C. Không chăm sóc     D. Không bón phân 
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Câu 10. Theo dõi cây trồng thường xuyên có lợi vì: 

A. Giúp phát hiện sớm sâu bệnh, hạn hán, thiếu dinh dưỡng 

B. Để chờ thu hoạch 

C. Không cần thiết 

D. Để tưới nước 

Câu 11. Cây nào thường được trồng trong nhà kính để bảo vệ? 

A. Lan Hồ Điệp  B. Lúa   C. Bưởi  D. Ngô 

Câu 12. Nhiệm vụ của kỹ sư chọn giống cây trồng là gì? 

A. Nghiên cứu và tạo giống mới 

B. Làm công trình xây dựng 

C. Bảo vệ môi trường biển 

D. Xây nhà cao tầng 

Phần 2. (2.0 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.  

Câu 13. Các nội dung sau đây là ĐÚNG hay SAI? 

A. Trồng trọt ra đời từ thời nguyên thủy, khi con người biết gieo trồng cây để lấy lương thực. 

B. Có ba phương thức trồng trọt phổ biến là: trồng ngoài tự nhiên, trồng trong nhà có mái che và 

trồng kết hợp. 

C. Vai trò của trồng trọt chỉ là cung cấp lương thực cho con người, không liên quan đến chăn 

nuôi hay công nghiệp. 

D. Các nghề trong trồng trọt gồm: kỹ sư trồng trọt, kỹ sư bảo vệ thực vật và kỹ sư chọn giống. 

Câu 14. Các phát biểu sau đây là ĐÚNG hay SAI? 

A. Làm đất tốt giúp tăng khả năng giữ ẩm, thoát nước, thông khí và giúp bộ rễ phát triển thuận 

lợi. 

B. Việc xới đất sâu càng tốt thì lúc nào cũng có lợi, không cần quan tâm độ sâu phù hợp. 

C. Trong chăm sóc cây trồng, tưới nước và bón phân là hai kỹ thuật rất quan trọng để đảm bảo 

năng suất. 

D. Phòng trừ sâu, bệnh chỉ cần dùng thuốc hóa học mà không cần kết hợp với biện pháp sinh học 

hoặc canh tác. 

II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)    

Câu 1 (2.0 điểm):Nhà em có trồng một luống rau cải. Sáng nay khi tưới nước mẹ em đã phát hiện 

ra một vài ổ trứng sâu trên một số cây. Em hãy giúp mẹ sử dụng biện pháp phù hợp để vừa loại bỏ 

sâu hại, vừa đảm bảo an toàn khi sử dụng rau trong bữa cơm gia đình. Vì sao em lại lựa chọn biện 

pháp đó? 

Câu 2 (1.0 điểm):Trồng trọt có vai trò như thế nào trong sản xuất và đời sống của con người. Kể 

thêm một số vai trò khác mà em biết ở địa phương em. 

Câu 3 (2.0 điểm) : Nêu một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam. Trồng trọt công nghệ 

cao có những đặc điểm cơ bản gì? Liên hệ với thực tiễn ở gia đình và địa phương em. 

 

 

Chúc các con làm bài tốt! 
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                                            MÔN: Công nghệ 7 

I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm): Mỗi ý đúng 0.25 điểm 

MÃ ĐỀ CN701 

Phần 1.  

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án  D B B C C D B B B B C B 

Phần 2.   

Câu  13a 13b 13c 13d 14a 14b 14c 14d 

Đáp án  D D S D D S D S 

 

MÃ ĐỀ CN702 

Phần 1.   

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án  C B B D C A A A A B D C 

Phần 2.   

Câu  13a 13b 13c 13d 14a 14b 14c 14d 

Đáp án  D D S D D S D S 

 

MÃ ĐỀ CN703 

Phần 1.  

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án  A B B B A A C A B A A B 

Phần 2.  

Câu  13a 13b 13c 13d 14a 14b 14c 14d 

Đáp án  D D S D D S D S 

 

MÃ ĐỀ CN704 

Phần 1.  

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án  C A A D A A A A A A A A 

Phần 2.  

Câu  13a 13b 13c 13d 14a 14b 14c 14d 

Đáp án  D D S D D S D S 

 

II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

CÂU HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 

Câu 1 Em sẽ chọn biện pháp: 

- Nếu sâu ít: Em sẽ chọn biện pháp thủ công, bắt sâu bằng tay 

để bảo vệ môi trường và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 

1 

 



- Nếu sâu nhiều: Em sẽ chọn biện pháp hóa học: Phun thuốc 

trừ sâu để tiêu diệt sâu nhanh hơn. 

1 

Câu 2 Vai trò của trồng trọt: 

- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho 

gia súc. 

- Cung cấp nông sản để xuất khẩu. 

- Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất. 

- Ở địa phương em còn có vai trò làm hàng hóa để trao đổi 

buôn bán. 

 

0.25 

 

0.25 

0.25 

0.25 

Câu 3 Các phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam: 

- Trồng trọt tự nhiên. 

- Trồng trọt trong nhà có mái che. 

- Trồng trọt kết hợp 

Các đặc điểm của trồng trọt công nghệ cao: 

- Ứng dụng máy móc, công nghệ hiện đại 

- Sử dụng giống có chất lượng cao. 

- Giảm sử dụng các chất hóa học, thân thiện với môi trường. 

Liên hệ thức tiễn: HS tự trình bày. Gợi ý: Ở địa phương em các hộ 

gia đình khi trồng rau đã sử dụng hệ thống tưới nước tự động giúp 

cây có đầy đủ nước để phát triển tốt hơn. 

 

0.25 

0.25 

0.25 

 

0.25 

0.25 

0.25 

 

0.5 

Ban giám hiệu 

 

 

Tổ trưởng 

 

 

 Nhóm trưởng            Người ra đề  

 

 

 

Nguyễn Việt Cường 

 

 

 



UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ 

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ 

                 A. MỤC TIÊU 

          1. Kiến thức: 
 - Nhớ được kiến thức ở các bài 1; 2; 3. 

          2.Năng lực:  
- Nhận biết được những đặc điểm cơ bản của canh tác công nghệ cao. 

- Nêu được đặc điểm cơ bản của một số nghề trong ngành nông. 

- Trình bày được mục đích và yêu cầu kĩ thuật trong làm đất. 

- Vận dụng kiến thức vào thực tế trồng trọt ở nhà. 

- Có ý thức đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong trồng trọt. 

          3. Phẩm chất: 
 - Nghiêm túc, tự giác, trung thực. 

                  B.  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 

                      (Theo Công văn số 7991/BGDĐT-GDTrH ngày 17 /12/2024 của Bộ GDĐT) 

 

 

 

TT 

 

 

Chủ 

đề/Chương 

 

 

Nội dung/đơn vị kiến thức 

 

Mức độ đánh giá 

 

Tổng 

Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ Tự luận 
  

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai”2 Trả lời ngắn3  

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
 

1 

Chủ đề 1: 

Chương I -

Trồng trọt 

Bài 1:Giới thiệu về trồng trọt. 3   3       1  3 1  35% 

Bài 2: Làm đất trồng cây. 2 1  3        1  1 1 25% 

Bài 3: Gieo trồng, chăm sóc và trừ 

sâu, bệnh cho cây trồng. 
3 3  2        1  3 1 40% 

Tổng số câu 8 4  8       1 2 16 5 2 23 

Tổng số điểm 3 2  5 4 3 3 10 

Tỉ lệ % 30% 20%  50% 40% 30% 30% 100% 

 
2 Mỗi câu hỏi bao gồm 4 ý nhỏ, mỗi ý học sinh phải chọn đúng hoặc sai. Một số tài liệu xếp loại câu hỏi này vào loại Nhiều lựa chọn phức hợp hoặc Nhiều lựa chọn có nhiều phương án đúng. 

3 Đối với môn học không sử dụng dạng này thì chuyển toàn bộ số điểm cho dạng “Đúng – Sai”. 
4 Có ở trong một số ô của ma trận, thể hiện số câu hỏi hoặc câu hỏi số bao nhiêu. 

 


